
STT HẠNG MỤC THI CÔNG ĐƠN VỊ
ĐƠN GIÁ 

NHÂN CÔNG
(VNĐ)

ĐƠN GIÁ 
VẬT TƯ
(VNĐ)

HOÀN THI ỆN GHI CHÚ

I
1 Phá dỡ gạch tường gạch 220 m2 120.000      
2 Phá dỡ gạch tường gạch 110 m2 90.000        
3 Phá cầu thang bê tông cốt thép m2 280.000      
4 Bóc sàn gạch m2 60.000        
5 Bóc lanh tô cửa md 150.000      
6 Phá dở cửa thông phòng bộ 200.000      
7 Nhân công vận chuyển 2,5 Tấn xe 180.000      
8 Xe vận chuyển phế thải 2,5 Tấn xe 550.000      
9 Phá dỡ dầm thừa md 160.000      
10 Phá dỡ mặt bậc cầu thang m2 160.000      
II
1 Xây tường 110 m2 120.000      250.000         
2 Xây tường 220 m2 200.000      420.000         
3 Cán vữa trước khi lát gạch m2 100.000      110.000         
4 Lát gạch sàn nhà m2 90.000        100.000         
5 Lát gạch tường m2 110.000      95.000           
6 Lát gạch nhà vệ sinh m2 80.000        110.000         
7 Trát tường bằng vữa xi măng cát đen m2 70.000        90.000           
8 Trát mét cửa m2 50.000        40.000           

9
Trát bậc cầu thang bằng vữa xi măng 
cát đen m2 120.000      100.000         

10 Trát dầm bằng vữa xi măng cát đen m2 130.000      100.000         
11 Đào móng m3 250.000      
12 Đổ bê tông bằng thủ công m3 800.000      1.500.000      
13 Gia công Cốt thép dầm Kg 3.000          
14 Cốt pha dầm sàn ( Nhân công lắp, máy m2 200.000      
15 Nâng nền m3 60.000        200.000         

Ghi chú:

 - Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
 - Báo giá xây dựng dự trên công trình nhà dân ( quy mô nhỏ < 3 ,5tầng), kết cấu cột chịu lực
 - Căn cứ vào mỗi công trình công ty sẽ có mức giá cụ thể 
 - Giá vật tư thay đôi theo từng thời điểm báo giá
 - Báo giá có giá trị từ ngày 01/5/2012 đếm 30/6/2012

Mọi thông tin xin vui lòng đến:
Công ty Cp Kiến trúc và nội thất Không Gian Mở
Office & showroom: 75 Nguyễn phong sắc - Cầu giấy - Hà nội
Tel: 046 250 6789                      Fax: 046 269 7004

Hotline:  0908 889 818 PGĐ: Nguyễn Hữu Chiến

 Xin chân thành c
m �n quý khách ñã quan tâm s
n ph�m c�a Không Gian M�. Xin chân thành c
m �n quý khách ñã quan tâm s
n ph�m c�a Không Gian M�. Xin chân thành c
m �n quý khách ñã quan tâm s
n ph�m c�a Không Gian M�. Xin chân thành c
m �n quý khách ñã quan tâm s
n ph�m c�a Không Gian M�.

                             Hà nội, ngày     tháng    năm 2012
KHÁCH HÀNG                                   ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Không Gian Mở xin gửi tới quý khách hàng báo giá cải tạo xây dựng như sau:

BÁO GIÁ CẢI TẠO XÂY DỰNG DÂN DỤNG

PHẦN XÂY M ỚI ( TRÁT, ỐP, LÁT  ), KẾT CẤU

PHÁ DỠ VẬN CHUYỂN

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT KHÔNG GIAN MỞ
Office & Showroom: 75 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 046 250 6789                      Fax: 046 269 7004
Www.khonggianmo.vn      Email: noithat@khonggianmo.vn


